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PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT - Khởi đầu cho cuộc sống năng động

PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT là giải pháp mang đến sự linh hoạt  tài chính trong ngắn hạn và bảo vệ tài chính toàn diện trong dài hạn, với các 

quyền lợi nổi bật: 

PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÔNG TIN TƯ VẤN VIÊN

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Giấy phép: 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp; Họ và tên:  

Vốn điều lệ: 4.124,9 tỷ đồng; Mã số:

Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM; Điện thoại:

Điện thoại: (028) 39100999; Hotline: 1800 1 247; Fax: (028) 39100899; 

Website: http://www.prudential.com.vn
Địa chỉ liên hệ:

Nhận 200% Số tiền bảo hiểm cộng các
khoản lãi(2) vào ngày đáo hạn hợp đồng.

(2) các khoản lãi phụ thuộc vào kết quả hoạt
động của quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

Linh hoạt thực hiện những kế hoạch
ngắn hạn với quyền lợi tiền mặt 5% Số
tiền bảo hiểm mỗi năm(1).

(1) kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 và

ngoại trừ ngày đáo hạn hợp đồng.

Bảo vệ tài chính toàn diện trong suốt 
thời hạn hợp đồng trước nhiều rủi ro(3).

(3)tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh 

viễn hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM #REF!

Họ và tên Giới tính Tuổi Nghề nghiệp Tăng phí
CMND/ Hộ 

chiếu/ Khai sinh

Bên mua bảo hiểm: NGUYEN VAN A Male 30 2 0

Người được bảo hiểm chính (NĐBH): NGUYEN VAN A Nam 30

Báo chí, in ấn và 

xuất bản - nhà văn 

nhà thơ
Không

Địa chỉ liên hệ:

Đơn vị tính: đồng

Sản phẩm chính

PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT NGUYEN VAN A 20 15

Phí giảm cho hợp đồng có số tiền bảo hiểm lớn:

Phí bảo hiểm sau khi đã giảm:            19.333.000 

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ:  Năm  Nửa năm  Quý  Tháng 

19.333.000 10.439.800 5.509.900 2.030.000

Phương thức đóng phí bảo hiểm: Tiền mặt

Ghi chú:

1

Thời hạn
hợp đồng

Thời hạn 
đóng phí

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Người được 

bảo hiểm

19.333.000          Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính

• Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là Phí tính cho người có sức khỏe bình thường theo tiêu chuẩn của Prudential. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm địn
của Prudential.

Tổng Phí bảo 
hiểm hàng năm

                                                                                                        - 

           19.333.000 

Số tiền 
bảo hiểm

100.000.000

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

1 / 30 19.333              100.000            200.000            -                   -                   -                   1.000                -                   101.000            201.000            -                   -                   -                   

2 / 31 38.666              100.000            200.000            5.000                5.000                11.687              2.010                292                   102.010            202.010            5.000                5.000                11.979              

3 / 32 57.999              100.000            200.000            5.000                10.000              19.967              3.030                465                   103.030            203.030            5.000                10.275              20.707              

4 / 33 77.332              100.000            200.000            5.000                15.000              28.449              4.060                659                   104.060            204.060            5.000                15.840              29.947              

5 / 34 96.665              100.000            200.000            5.000                20.000              41.430              5.101                1.093                105.101            205.101            5.000                21.711              44.235              

6 / 35 115.998            115.998            215.998            5.000                25.000              51.316              6.152                1.394                115.998            215.998            5.000                27.905              55.615              

7 / 36 135.331            135.331            235.331            5.000                30.000              61.479              7.214                1.728                135.331            235.331            5.000                34.440              67.647              

8 / 37 154.664            154.664            254.664            5.000                35.000              86.709              8.286                2.937                154.664            254.664            5.000                41.334              95.981              

9 / 38 173.997            173.997            273.997            5.000                40.000              99.779              9.369                3.512                173.997            273.997            5.000                48.608              111.899            

10 / 39 193.330            193.330            293.330            5.000                45.000              142.577            10.462              5.924                193.330            293.330            5.000                56.281              159.783            

11 / 40 212.663            212.663            312.663            5.000                50.000              160.440            11.567              6.927                212.663            312.663            5.000                64.377              181.744            

12 / 41 231.996            231.996            331.996            5.000                55.000              179.025            12.683              8.034                231.996            331.996            5.000                72.917              204.976            

13 / 42 251.329            251.329            351.329            5.000                60.000              198.372            13.809              9.254                251.329            351.329            5.000                81.928              229.554            

14 / 43 270.662            270.662            370.662            5.000                65.000              218.525            14.947              10.598              270.662            370.662            5.000                91.434              255.557            

15 / 44 289.995            289.995            389.995            5.000                70.000              239.528            16.097              12.079              289.995            389.995            5.000                101.463            283.069            

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 

lại của Bảo tức 
tích lũy 

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Quyền lợi tử 
vong 

do 
Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Năm hợp 
đồng/ Tuổi 

NĐBH
chính

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

MỨC MINH HỌA TRUNG BÌNH (*)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Tổng phí bảo 
hiểm 

đã đóng

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNH

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 1,00% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng 

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

 
T
u
ổ
i 
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Quyền lợi tử 
vong 

do 
Tai nạn

QUYỀN LỢI ĐẢM BẢO

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 

lại của Bảo tức 
tích lũy 

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Quyền lợi tử 
vong 

do 
Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Năm hợp 
đồng/ Tuổi 

NĐBH
chính

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

MỨC MINH HỌA TRUNG BÌNH (*)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Tổng phí bảo 
hiểm 

đã đóng

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNH

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 1,00% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng 

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

 
T
u
ổ
i 
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Quyền lợi tử 
vong 

do 
Tai nạn

QUYỀN LỢI ĐẢM BẢO

16 / 45 289.995            289.995            389.995            5.000                75.000              289.995            17.258              13.708              289.995            389.995            5.000                112.043            327.038            

17 / 46 289.995            289.995            389.995            5.000                80.000              289.995            18.430              15.499              289.995            389.995            5.000                123.206            333.201            

18 / 47 289.995            289.995            389.995            5.000                85.000              289.995            19.615              17.470              289.995            389.995            5.000                134.982            339.977            

19 / 48 289.995            289.995            389.995            5.000                90.000              289.995            20.811              19.637              289.995            389.995            5.000                147.406            356.371            

20 / 49 289.995            289.995            389.995            200.000            290.000            290.000            136.019            136.019            289.995            389.995            336.019            491.532            491.532            

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

1 / 30 19.333       100.000           200.000      -                   -                -                   500                  -                   100.500           200.500        -                   -               -                   

2 / 31 38.666       100.000           200.000      5.000               5.000            11.687             1.003               146                  101.003           201.003        5.000               5.000            11.833             

3 / 32 57.999       100.000           200.000      5.000               10.000          19.967             1.508               231                  101.508           201.508        5.000               10.200          20.399             

4 / 33 77.332       100.000           200.000      5.000               15.000          28.449             2.015               327                  102.015           202.015        5.000               15.608          29.384             

5 / 34 96.665       100.000           200.000      5.000               20.000          41.430             2.525               541                  102.525           202.525        5.000               21.232          43.204             

6 / 35 115.998     115.998           215.998      5.000               25.000          51.316             3.038               688                  115.998           215.998        5.000               27.082          54.086             

7 / 36 135.331     135.331           235.331      5.000               30.000          61.479             3.553               851                  135.331           235.331        5.000               33.165          65.495             

8 / 37 154.664     154.664           254.664      5.000               35.000          86.709             4.071               1.443               154.664           254.664        5.000               39.491          92.644             

9 / 38 173.997     173.997           273.997      5.000               40.000          99.779             4.591               1.721               173.997           273.997        5.000               46.071          107.571           

10 / 39 193.330     193.330           293.330      5.000               45.000          142.577           5.114               2.896               193.330           293.330        5.000               52.914          153.387           

11 / 40 212.663     212.663           312.663      5.000               50.000          160.440           5.640               3.377               212.663           312.663        5.000               60.031          173.848           

12 / 41 231.996     231.996           331.996      5.000               55.000          179.025           6.168               3.907               231.996           331.996        5.000               67.432          195.363           

13 / 42 251.329     251.329           351.329      5.000               60.000          198.372           6.699               4.489               251.329           351.329        5.000               75.129          217.990           

14 / 43 270.662     270.662           370.662      5.000               65.000          218.525           7.232               5.128               270.662           370.662        5.000               83.134          241.787           

15 / 44 289.995     289.995           389.995      5.000               70.000          239.528           7.768               5.829               289.995           389.995        5.000               91.460          266.817           

16 / 45 289.995     289.995           389.995      5.000               75.000          289.995           8.307               6.598               289.995           389.995        5.000               100.118        315.113           

17 / 46 289.995     289.995           389.995      5.000               80.000          289.995           8.849               7.441               289.995           389.995        5.000               109.123        319.118           

18 / 47 289.995     289.995           389.995      5.000               85.000          289.995           9.393               8.366               289.995           389.995        5.000               118.488        323.483           

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Quyền lợi 
tử vong 

do 
Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNHQUYỀN LỢI ĐẢM BẢO
 
T
u
ổ
i 
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Đơn vị tính: Ngàn đồng

MỨC MINH HỌA THẤP (**)

Năm 
hợp 
đồng/ 
Tuổi 

NĐBH
chính

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 0,50% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng  

Tổng phí 
bảo hiểm 
đã đóng

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 
lại của Bảo 
tức tích lũy 

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Quyền lợi 
tử vong 

do 
Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNHQUYỀN LỢI ĐẢM BẢO
 
T
u
ổ
i 
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Đơn vị tính: Ngàn đồng

MỨC MINH HỌA THẤP (**)

Năm 
hợp 
đồng/ 
Tuổi 

NĐBH
chính

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 0,50% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng  

Tổng phí 
bảo hiểm 
đã đóng

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 
lại của Bảo 
tức tích lũy 

19 / 48 289.995     289.995           389.995      5.000               90.000          289.995           9.940               9.379               289.995           389.995        5.000               128.227        328.222           

20 / 49 289.995     289.995           389.995      200.000           290.000        290.000           61.490             61.490             289.995           389.995        261.490           394.846        394.846           

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:

Pruquote v1.0 EAP6
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HỂM
PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Trang 7/10

2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

1 / 30 19.333        100.000           200.000        -                   -             -                   2.000               -                   102.000           202.000          -                   -               -                   

2 / 31 38.666        100.000           200.000        5.000               5.000         11.687             4.040               587                  104.040           204.040          5.000               5.000           12.274             

3 / 32 57.999        100.000           200.000        5.000               10.000       19.967             6.121               940                  106.121           206.121          5.000               10.350         21.257             

4 / 33 77.332        100.000           200.000        5.000               15.000       28.449             8.243               1.337               108.243           208.243          5.000               16.075         30.860             

5 / 34 96.665        100.000           200.000        5.000               20.000       41.430             10.408             2.231               110.408           210.408          5.000               22.200         45.860             

6 / 35 115.998      115.998           215.998        5.000               25.000       51.316             12.616             2.858               115.998           215.998          5.000               28.754         57.928             

7 / 36 135.331      135.331           235.331        5.000               30.000       61.479             14.869             3.561               135.331           235.331          5.000               35.766         70.807             

8 / 37 154.664      154.664           254.664        5.000               35.000       86.709             17.166             6.085               154.664           254.664          5.000               43.270         101.064           

9 / 38 173.997      173.997           273.997        5.000               40.000       99.779             19.509             7.313               173.997           273.997          5.000               51.299         118.391           

10 / 39 193.330      193.330           293.330        5.000               45.000       142.577           21.899             12.401             193.330           293.330          5.000               59.890         169.868           

11 / 40 212.663      212.663           312.663        5.000               50.000       160.440           24.337             14.575             212.663           312.663          5.000               69.082         194.097           

12 / 41 231.996      231.996           331.996        5.000               55.000       179.025           26.824             16.992             231.996           331.996          5.000               78.918         219.935           

13 / 42 251.329      251.329           351.329        5.000               60.000       198.372           29.361             19.675             251.329           351.329          5.000               89.442         247.490           

14 / 43 270.662      270.662           370.662        5.000               65.000       218.525           31.948             22.652             270.662           370.662          5.000               100.703       276.880           

15 / 44 289.995      289.995           389.995        5.000               70.000       239.528           34.587             25.953             289.995           389.995          5.000               112.752       308.233           

16 / 45 289.995      289.995           389.995        5.000               75.000       289.995           37.279             29.609             289.995           389.995          5.000               125.645       340.640           

17 / 46 289.995      289.995           389.995        5.000               80.000       289.995           40.024             33.659             289.995           389.995          5.000               139.440       351.988           

18 / 47 289.995      289.995           389.995        5.000               85.000       289.995           42.825             38.142             289.995           389.995          5.000               154.201       376.308           

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNHQUYỀN LỢI ĐẢM BẢO
 
T
u
ổ
i
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Đơn vị tính: Ngàn đồng

MỨC MINH HỌA CAO (***)

Năm 
hợp 
đồng/ 
Tuổi 

NĐBH
chính

Nếu tích 
lũy Quyền 
lợi tiền mặt
định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

 Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 2,00% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng

Tổng phí 
bảo hiểm 
đã đóng

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 
lại của Bảo 
tức tích lũy 

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:

Pruquote v1.0 EAP6
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HỂM
PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Trang 8/10

2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI 
ĐẢM BẢO

GIÁ TRỊ 
HOÀN LẠI

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)  (k) (l)

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

TỔNG QUYỀN LỢI ƯỚC TÍNHQUYỀN LỢI ĐẢM BẢO
 
T
u
ổ
i
 
N
Đ
B
H
 
c
h
í
n
h

Nếu nhận
Quyền lợi tiền 

mặt
định kỳ & 

Quyền lợi đáo 
hạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tiền mặt

định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

Quyền lợi tử 
vong 
do 

Tai nạn

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

Đơn vị tính: Ngàn đồng

MỨC MINH HỌA CAO (***)

Năm 
hợp 
đồng/ 
Tuổi 

NĐBH
chính

Nếu tích 
lũy Quyền 
lợi tiền mặt
định kỳ & 
Quyền lợi 
đáo hạn

 Bảo tức
tích lũy được 
minh họa ở 

mức 2,00% và 
Lãi chia cuối 

hợp đồng

Tổng phí 
bảo hiểm 
đã đóng

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT 
ĐỊNH KỲ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Nếu tích lũy 
Quyền lợi tiền 

mặt định kỳ

QUYỀN LỢI KHÔNG ĐẢM 
BẢO

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi 
tử vong/

TTTB&VV/
Bệnh hiểm 
nghèo giai 
đoạn cuối

Lãi chia cuối 
hợp đồng và 
Giá trị hoàn 
lại của Bảo 
tức tích lũy 

19 / 48 289.995      289.995           389.995        5.000               90.000       289.995           45.681             43.104             289.995           389.995          5.000               169.995       402.428           

20 / 49 289.995      289.995           389.995        200.000           290.000     290.000           196.595           196.595           289.995           389.995          396.595           578.490       578.490           

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:

Pruquote v1.0 EAP6
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Trang 9/10

2. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Quyền lợi đáo hạn

Bảo tức tích lũy minh họa

Lãi chia cuối hợp đồng minh họa

Lãi tích lũy minh họa trên Quyền lợi tiền mặt

Ghi chú: 
(a)

(b)

(c) 

(d) 

(e)

(f)

Quyền lợi đáo hạn đảm bảo: vào Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, Prudential sẽ chi trả 200% Số tiền bảo hiểm nếu NĐBH còn sống và với điều 

kiện quyền lợi TTTB&VV hoặc quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối chưa được chi trả hoặc chấp thuận chi trả trước đó.

                                  148.000 

                                  578.490 

là số tiền chi trả đảm bảo khi Người được bảo hiểm (NĐBH) tử vong hoặc TTTB&VV hoặc mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Trong trường 

hợp này, Prudential sẽ chi trả số tiền lớn hơn giữa toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, và 100% Số tiền bảo hiểm.

là số tiền chi trả đảm bảo trong trường hợp NĐBH tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn và chưa có bất kỳ quyền lợi TTTB&VV 

hoặc quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nào được chi trả hoặc chấp thuận chi trả trước đó. Quyền lợi tử vong do tai nạn chỉ được chi trả 

trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của NĐBH. Ngoài số tiền chi trả tại điểm (a), Prudential sẽ chi trả thêm 100% Số 

tiền bảo hiểm.

                                    51.000 

Tổng quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

                                    43.356                                    65.513 

                                 114.000 

                                    91.895 

                                  394.846                                  491.532 

Mức minh họa Cao

Quyền lợi đảm bảo

                                   22.019 

                                 200.000 

Tóm tắt quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng trong 
trường hợp tích lũy Quyền lợi tiền mặt

Mức minh họa Thấp Mức minh họa Trung bình

                                  200.000 

Quyền lợi không đảm bảo
                                    48.595 

90.000                                    

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: 5% Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả vào Ngày kỷ niệm hợp đồng mỗi năm kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 

(ngoại trừ ngày đáo hạn hợp đồng).

bao gồm Quyền lợi tiền mặt được để lại Prudential nhưng không tính lãi và Quyền lợi đáo hạn đảm bảo.

Bảo tức tích lũy: có giá trị ước tính, là khoản lãi chia (không đảm bảo) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi và được công bố hằng năm (nếu 

có). Bảo tức được bảo đảm ngay khi công bố. Bảo tức được tính trên STBH và Bảo tức tích lũy đã công bố. Trong bảng minh họa này, Bảo tức 

được minh họa lần lượt ở mức 0,5%/năm, 1,0%/năm và 2,0%/năm tương ứng với các mức minh họa Thấp, Trung Bình và Cao.

là số tiền chi trả đảm bảo mà Bên mua bảo hiểm (BMBH) sẽ nhận được khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn với giả định 

quyền lợi tiền mặt được để lại Prudential nhưng không tính lãi.

90.000                                   90.000                                   

                                  200.000 

                                    10.490 

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:

Pruquote v1.0 EAP6

Ngày: 2/28/2020  4:57 PM
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PRU-KHỞI ĐẦU LINH HOẠT

Trang 10/10

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l) 

Lãi chia cuối hợp đồng: là khoản lãi chia (không đảm bảo) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi mà BMBH sẽ nhận được cùng với Bảo tức tích 

lũy đã công bố vào Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng. Lãi chia cuối hợp đồng được minh họa lần lượt ở mức 51%, 114%, 148% tính trên STBH 

tương ứng với các mức minh họa Thấp, Trung Bình và Cao.

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: tương tự như điểm (c).

Quyền lợi đáo hạn không đảm bảo: bao gồm quyền lợi đáo hạn đảm bảo và các khoản lãi (không đảm bảo) bao gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia 

cuối hợp đồng.

Trường hợp Người được bảo hiểm dưới bốn (04) tuổi tại thời điểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn 

cuối, quyền lợi bảo hiểm đề cập tại điểm (a), (b), (h), (i) sẽ được điều chỉnh chi trả theo tỷ lệ tại Quy tắc điều khoản của sản phẩm này.

là số tiền minh họa (không đảm bảo) mà BMBH sẽ nhận lại khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn với giả định quyền lợi tiền 

mặt được để lại Prudential để tích lũy (lãi suất không đảm bảo).

Ngoài số tiền chi trả tại điểm (h), Prudential sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm.

là số tiền minh họa (không đảm bảo) mà BMBH sẽ nhận được khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Giá trị hoàn lại của bảo 

tức được tính toán dựa trên giá trị hiện tại của bảo tức tích lũy ở thời điểm chấm dứt thời hạn hợp đồng bảo hiểm và xác suất NĐBH còn sống. 

Số tiền lớn hơn giữa toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi và 100% Số tiền bảo hiểm cộng với Bảo tức tích lũy đã công bố.

Quyền lợi tiền mặt định kỳ: được giả định để lại Prudential để hưởng lãi với mức lãi suất minh họa (không đảm bảo) là 4,0%/năm, 5,5%/năm, 

7,0%/năm tương ứng với các mức minh họa Thấp, Trung Bình và Cao. Trong thực tế, mức lãi suất này có thể thay đổi tại từng thời điểm và khoản 

lãi này được tính lãi kép theo ngày.

Quyền lợi đáo hạn không đảm bảo: bao gồm quyền lợi đáo hạn đảm bảo và các khoản lãi (không đảm bảo) bao gồm Bảo tức tích lũy và Lãi chia 

cuối hợp đồng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ được để lại Prudential để tích lũy (lãi suất không đảm bảo).

(*) Mức minh họa Trung bình dựa trên giả định lợi nhuận đầu tư bằng với lợi nhuận đầu tư dài hạn tại thời điểm cuối năm tài chính 2019. Vì lợi nhuận 

đầu tư thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có thể khác với lợi nhuận đầu tư giả định nên các quyền lợi không đảm bảo trong thực tế vẫn có 

thể khác với các giá trị minh họa tương ứng với mức minh họa Trung bình.

(**) Mức minh họa Thấp dựa trên giả định lợi nhuận đầu tư thấp hơn 1,5%/ năm so với lợi nhuận đầu tư dài hạn tại thời điểm cuối năm tài chính 2019. 

Vì lợi nhuận đầu tư thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có thể thấp hơn lợi nhuận đầu tư giả định nên các quyền lợi không đảm bảo trong 

thực tế vẫn có thể thấp hơn các giá trị minh họa tương ứng với mức minh họa Thấp.

(***) Mức minh họa Cao dựa trên giả định lợi nhuận đầu tư cao hơn 1,5%/ năm so với lợi nhuận đầu tư dài hạn tại thời điểm cuối năm tài chính 2019.

Giá trị hoàn lại sau khi kết thúc thời hạn đóng phí hoặc Quyền lợi đáo hạn được đảm bảo không thấp hơn tổng phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, trừ 

đi Quyền lợi tiền mặt định kỳ đã chi trả và trừ đi Bảo tức tích lũy được yêu cầu rút trước, nếu có.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà khách hàng không nhận được Quyền lợi tiền mặt định kỳ vào ngày chi trả, Quyền lợi tiền mặt định kỳ sẽ được để lại 

Prudential để tích lũy với lãi suất không đảm bảo. Quyền lợi tiền mặt chưa được nhận, nếu có, sẽ được chi trả vào bất kỳ lúc nào. 

Bên mua bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm :

Minh họa số:

Tư vấn viên:
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